	NĂM HỌC 2013 - 2014
LỚP 6A
	SỔ ĐIỂM BỘ MÔN - HỌC KÌ I
MÔN:

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	NGÀY SINH
	Hệ số 1
	Hệ số 2
	HK
	TB

	
	
	
	M
	15 phút
	
	
	

	1
	Vũ Duy An
	11/04/2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Trịnh Ngọc Bình
	30/08/2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Nguyễn Xuân Đạt
	29/05/2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Vũ Văn Đăng
	04/03/2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Nguyễn Như Điềm
	07/08/2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Nguyễn Thị Hà Giang
	22/09/2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Vũ Thị Hạnh
	29/04/2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Vũ Thị Hảo
	05/11/2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Nguyễn Thọ Hiệp
	06/07/2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	10
	Nguyễn Đắc Hoàng
	12/06/2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Vũ Thị Hồng
	09/03/2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Vũ Đình Hùng
	04/01/2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Nguyễn Tuấn Huy
	08/08/2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Nguyễn Thị Huyền
	15/01/2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Trần Văn Hướng
	24/08/2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Lê Duy Khanh
	27/11/2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Vũ Thị Thiên Kim
	10/05/2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Nguyễn Thị Hương Lan
	03/06/2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Lê Thị Ngọc Lan
	05/03/2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Vũ Duy Linh
	15/11/2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Nguyễn Thị Ly
	09/11/2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Trịnh Thị Mai
	27/06/2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Hoàng Đình Trang
	26/09/2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


	NĂM HỌC 2013 - 2014
LỚP 6B
	SỔ ĐIỂM BỘ MÔN - HỌC KÌ I
MÔN:

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	NGÀY SINH
	Hệ số 1
	Hệ số 2
	HK
	TB

	
	
	
	M
	15 phút
	
	
	

	1
	Trịnh Ngọc Mạnh
	29/11/2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nguyễn Thị Phương Nga
	27/11/2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Nguyễn Thị Ngọ
	29/09/2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Vũ Hữu Phương
	25/08/2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Nguyễn Thị Minh Phượng
	22/05/2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Nguyễn Thị Quế
	21/06/2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Nguyễn Tuấn Quyền
	25/07/2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Nguyễn Như Quyết
	12/09/2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	9
	Nguyễn Đình Sơn
	08/07/2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Vũ Thị Phương Thảo
	17/11/2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Nguyễn Thị Thảo
	30/08/2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Nguyễn Thị Trang
	08/07/2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Nguyễn Thị Trang
	12/01/2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Vũ Thị Xương Trang
	10/07/2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Vũ Duy Trường
	12/08/2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Vũ Anh Tuấn
	07/09/2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Vũ Văn Tuấn
	03/04/2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Nguyễn Tuấn Tuyển
	01/07/2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Đỗ Thị Hồng Tươi
	26/09/2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Nguyễn Bá Việt
	05/11/2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Vũ Năng Việt
	24/11/2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Vũ Duy Vĩnh
	17/01/2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Vũ Thị Yến
	25/10/2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


	NĂM HỌC 2013 - 2014
LỚP 7A
	SỔ ĐIỂM BỘ MÔN - HỌC KÌ I
MÔN:

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	NGÀY SINH
	Hệ số 1
	Hệ số 2
	HK
	TB

	
	
	
	M
	15 phút
	
	
	

	1
	Trịnh Ngọc An
	01/09/2001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Vũ Thạch Quang Anh
	31/08/2001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Trịnh Ngọc Binh
	20/03/2001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Nguyễn Văn Bình
	03/10/2001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Lê Thị Hà
	03/07/2001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Trịnh Ngọc Hải
	30/05/2001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Vũ Thị Hiền
	21/05/2001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Vũ Ngọc Hoà
	21/06/2001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Vũ Đức Hoàn
	29/10/2001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Vũ Hữu Huy
	12/09/2001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Vũ Thị Ngọc Huyền
	30/03/2001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Nguyễn Thị Thu Huyền
	03/02/2001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Nguyễn Đắc Khắc
	07/08/2001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Nguyễn Thị Mai Liên
	15/07/2001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Vũ Duy Long
	22/02/2001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Chu Sỹ Lộc
	06/06/2001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Vũ Thị Luyến
	28/11/2001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Nguyễn Duy Lực
	08/03/2001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Đoàn Tuấn Minh
	10/05/2001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Vũ Lệnh Nhạc
	11/01/2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Nguyễn Thị Diễm Quỳnh
	27/02/2001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Nguyễn Thị Hoài Thu
	09/04/2001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Nguyễn Thị Thuý
	16/09/2001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Vũ Văn Tiến
	16/07/2001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Vũ Thị Kiều Trinh
	17/12/2001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Trịnh Thị Xiêm
	13/12/2001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	NĂM HỌC 2013 - 2014
LỚP 7B
	SỔ ĐIỂM BỘ MÔN - HỌC KÌ I
MÔN:

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	NGÀY SINH
	Hệ số 1
	Hệ số 2
	HK
	TB

	
	
	
	M
	15 phút
	
	
	

	1
	Vũ Thị Anh
	23/07/2001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Vũ Minh Chiến
	26/02/2001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Nguyễn Như Cường
	25/12/2001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Vũ Thị Thu Diễm
	03/11/2001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Nguyễn Hữu Dũng
	12/01/2001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Vũ Thị Quỳnh Giang
	15/04/2001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Nguyễn Hữu Hà
	23/12/2001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Lê Thị Minh Hằng
	17/02/2001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Vũ Ngọc Hiển
	20/01/2001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Nguyễn Thọ Hiển
	23/09/2001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Nguyễn Thị Huệ
	19/06/2001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Trịnh Ngọc Vũ Huy
	19/03/2001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Nguyễn Như Khải
	22/06/2001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Nguyễn Thị Lê
	01/11/2001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Đỗ Hữu Long
	06/08/2001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Nguyễn Đức Lộc
	01/03/2001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Nguyễn Như Lợi
	08/07/2001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Nguyễn Thị Hồng Nhung
	13/03/2001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Trịnh Thị Oanh
	26/10/2001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Vũ Thị Thuý
	09/12/2001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Vũ Duy Trí
	17/09/2001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Nguyễn Tuấn Trương
	18/11/2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


	NĂM HỌC 2013 - 2014
LỚP 8A
	SỔ ĐIỂM BỘ MÔN - HỌC KÌ I
MÔN:

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	NGÀY SINH
	Hệ số 1
	Hệ số 2
	HK
	TB

	
	
	
	M
	15 phút
	
	
	

	1
	Trần Thị An
	18/09/2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Lê Văn Anh
	13/05/2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Vũ Thị Vân Anh
	26/10/2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Nguyễn Thị Ngọc Ánh
	08/09/2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Vũ Thạch Bền
	02/02/2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Nguyễn Duy Cường
	28/09/2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Vũ Hữu Cường
	03/02/2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Nguyễn Đình Dũng
	27/11/2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Vũ Thị Thuỳ Dương
	16/10/2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Trịnh Ngọc Điển
	11/10/2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Nguyễn Hữu Đức
	16/02/2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	12
	Nguyễn Thị Hạ
	31/08/2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Lê Văn Hiệp
	04/06/2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Vũ Tiến Hiếu
	16/07/2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Nguyễn Thị Minh Hoa
	20/06/2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Nguyễn Thị Hồng
	14/01/2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Phạm Quang Huy
	11/05/2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Trịnh Ngọc Hưng
	13/03/2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Vũ Văn Lâm
	21/03/2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Nguyễn Thị Linh
	23/09/2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Vũ Bá Long
	01/06/2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Nguyễn Đắc Long
	28/07/2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Trịnh Ngọc Long
	26/02/2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Vũ Thạch Long
	19/07/2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


	NĂM HỌC 2013 - 2014
LỚP 8B
	SỔ ĐIỂM BỘ MÔN - HỌC KÌ I
MÔN:


	STT
	HỌ VÀ TÊN
	NGÀY SINH
	Hệ số 1
	Hệ số 2
	HK
	TB

	
	
	
	M
	15 phút
	
	
	

	1
	Vũ Thị Lý
	26/11/2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nguyễn Thị Mai
	07/12/2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Nguyễn Đình Minh
	08/11/2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Vũ Đình Minh
	17/09/2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Hoàng Tuấn Minh
	05/11/2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Vũ Thị Nga
	24/02/2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Nguyễn Đắc Pháp
	17/04/2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Vũ Thị Phương
	06/08/2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Đỗ Thị Thu Phương
	26/12/2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Nguyễn Bá Quang
	27/10/2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Nguyễn Thị Quỳnh
	29/07/2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Hoàng Thị Thảo
	21/10/2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Nguyễn Thị Xuân Thu
	07/02/2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Nguyễn Thị Thanh Thuý
	16/06/2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Nguyễn Danh Tiến
	13/06/2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Vũ Thị Huyền Trang
	24/08/2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Vũ Đăng Trí
	15/09/2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Dương Đức Trung
	17/03/2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Nguyễn Đình Tú
	13/09/2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Nguyễn Danh Tuấn
	02/07/2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Vũ Hữu Tuyền
	15/12/2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Lê Thị Uyên
	07/11/1999
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Lê Thị Cẩm Vân
	08/11/2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Nguyễn Hải Vân
	07/02/2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


	NĂM HỌC 2013 - 2014
LỚP 9A
	SỔ ĐIỂM BỘ MÔN - HỌC KÌ I
MÔN:

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	NGÀY SINH
	Hệ số 1
	Hệ số 2
	HK
	TB

	
	
	
	M
	15 phút
	
	
	

	1
	Nguyễn Tuấn Anh
	04/04/1999
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Vũ Thị Vân Anh
	09/11/1999
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Nguyễn Duy Chiến
	26/08/1999
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Lê Quý Cường
	01/05/1999
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Lê Duy Doanh
	16/02/1999
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Phạm Kim Hoàng Doanh
	26/12/1999
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Nguyễn Thị La Đa
	14/08/1999
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Lê Thị Đào
	24/09/1999
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Lê Văn Đức
	24/05/1999
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Vũ Thị Hiền
	27/06/1999
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Vũ Lệnh Hoàng
	05/10/1998
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Vũ Thạch Huy
	09/03/1999
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Nguyễn Thanh Huyền
	14/11/1999
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Trịnh Thị Liêm
	28/08/1999
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Vũ Văn Hoài Linh
	29/11/1999
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Nguyễn Thị Luyến
	30/07/1999
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Vũ Thị Ly
	14/09/1999
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Vũ Thị Mai
	10/11/1999
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Nguyễn Thị Miền
	20/09/1999
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Nguyễn Đình Minh
	27/10/1999
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	NĂM HỌC 2013 - 2014
LỚP 9B
	SỔ ĐIỂM BỘ MÔN - HỌC KÌ I
MÔN:

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	NGÀY SINH
	Hệ số 1
	Hệ số 2
	HK
	TB

	
	
	
	M
	15 phút
	
	
	

	1
	Nguyễn Duy Ngọc
	28/10/1998
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Lê Duy Phái
	14/08/1999
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Lê Trung Phong
	30/10/1999
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Nguyễn Thị Phương
	20/07/1999
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Nguyễn Duy Quang
	10/09/1999
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Vũ Đình Quang
	21/11/1999
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Nguyễn Đức Quang Thọ
	03/10/1999
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Lê Thị Thoa
	21/10/1999
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Hoàng Thị Thương
	03/11/1999
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Lê Quyết Tiến
	16/08/1999
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Vũ Lệnh Toàn
	26/04/1999
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Vũ Thị Thanh Trà
	17/07/1999
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Nguyễn Thị Trang
	25/07/1999
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Nguyễn Thi Thu Trang
	10/11/1999
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Nguyễn Thị Thu Trang
	19/04/1999
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Vũ Thị Thuỳ Trang
	11/01/1999
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Vũ Thạch Trung
	14/12/1999
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Vũ Thành Trung
	23/05/1999
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Nguyễn Đắc Tú
	21/01/1999
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Lê Văn Tú
	15/09/1998
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Trịnh Ngọc Tuấn
	02/04/1999
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Vũ Thạch Viện
	26/06/1999
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


	NĂM HỌC 2013 - 2014
LỚP 6A
	SỔ ĐIỂM BỘ MÔN - HỌC KÌ II
MÔN:

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	NGÀY SINH
	Hệ số 1
	Hệ số 2
	HK
	TB
	CN

	
	
	
	M
	15 phút
	
	
	
	

	1
	Vũ Duy An
	11/04/2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Trịnh Ngọc Bình
	30/08/2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Nguyễn Xuân Đạt
	29/05/2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Vũ Văn Đăng
	04/03/2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Nguyễn Như Điềm
	07/08/2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Nguyễn Thị Hà Giang
	22/09/2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Vũ Thị Hạnh
	29/04/2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Vũ Thị Hảo
	05/11/2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Nguyễn Thọ Hiệp
	06/07/2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Nguyễn Đắc Hoàng
	12/06/2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Vũ Thị Hồng
	09/03/2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Vũ Đình Hùng
	04/01/2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Nguyễn Tuấn Huy
	08/08/2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Nguyễn Thị Huyền
	15/01/2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Trần Văn Hướng
	24/08/2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Lê Duy Khanh
	27/11/2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Vũ Thị Thiên Kim
	10/05/2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Nguyễn Thị Hương Lan
	03/06/2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Lê Thị Ngọc Lan
	05/03/2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Vũ Duy Linh
	15/11/2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Nguyễn Thị Ly
	09/11/2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Trịnh Thị Mai
	27/06/2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Hoàng Đình Trang
	26/09/2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


	NĂM HỌC 2013 - 2014
LỚP 6B
	SỔ ĐIỂM BỘ MÔN - HỌC KÌ II
MÔN:

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	NGÀY SINH
	Hệ số 1
	Hệ số 2
	HK
	TB
	CN

	
	
	
	M
	15 phút
	
	
	
	

	1
	Trịnh Ngọc Mạnh
	29/11/2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nguyễn Thị Phương Nga
	27/11/2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Nguyễn Thị Ngọ
	29/09/2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Vũ Hữu Phương
	25/08/2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Nguyễn Thị Minh Phượng
	22/05/2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Nguyễn Thị Quế
	21/06/2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Nguyễn Tuấn Quyền
	25/07/2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Nguyễn Như Quyết
	12/09/2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Nguyễn Đình Sơn
	08/07/2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Vũ Thị Phương Thảo
	17/11/2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Nguyễn Thị Thảo
	30/08/2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Nguyễn Thị Trang
	08/07/2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Nguyễn Thị Trang
	12/01/2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Vũ Thị Xương Trang
	10/07/2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Vũ Duy Trường
	12/08/2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Vũ Anh Tuấn
	07/09/2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Vũ Văn Tuấn
	03/04/2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Nguyễn Tuấn Tuyển
	01/07/2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Đỗ Thị Hồng Tươi
	26/09/2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Nguyễn Bá Việt
	05/11/2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Vũ Năng Việt
	24/11/2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Vũ Duy Vĩnh
	17/01/2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Vũ Thị Yến
	25/10/2002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


	NĂM HỌC 2013 - 2014
LỚP 7A
	SỔ ĐIỂM BỘ MÔN - HỌC KÌ II
MÔN:

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	NGÀY SINH
	Hệ số 1
	Hệ số 2
	HK
	TB
	CN

	
	
	
	M
	15 phút
	
	
	
	

	1
	Trịnh Ngọc An
	01/09/2001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Vũ Thạch Quang Anh
	31/08/2001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Trịnh Ngọc Binh
	20/03/2001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Nguyễn Văn Bình
	03/10/2001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Lê Thị Hà
	03/07/2001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Trịnh Ngọc Hải
	30/05/2001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Vũ Thị Hiền
	21/05/2001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Vũ Ngọc Hoà
	21/06/2001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Vũ Đức Hoàn
	29/10/2001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Vũ Hữu Huy
	12/09/2001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Vũ Thị Ngọc Huyền
	30/03/2001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Nguyễn Thị Thu Huyền
	03/02/2001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Nguyễn Đắc Khắc
	07/08/2001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Nguyễn Thị Mai Liên
	15/07/2001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Vũ Duy Long
	22/02/2001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Chu Sỹ Lộc
	06/06/2001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Vũ Thị Luyến
	28/11/2001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Nguyễn Duy Lực
	08/03/2001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Đoàn Tuấn Minh
	10/05/2001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Vũ Lệnh Nhạc
	11/01/2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Nguyễn Thị Diễm Quỳnh
	27/02/2001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Nguyễn Thị Hoài Thu
	09/04/2001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Nguyễn Thị Thuý
	16/09/2001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Vũ Văn Tiến
	16/07/2001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Vũ Thị Kiều Trinh
	17/12/2001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Trịnh Thị Xiêm
	13/12/2001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	NĂM HỌC 2013 - 2014
LỚP 7B
	SỔ ĐIỂM BỘ MÔN - HỌC KÌ II
MÔN:

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	NGÀY SINH
	Hệ số 1
	Hệ số 2
	HK
	TB
	CN

	
	
	
	M
	15 phút
	
	
	
	

	1
	Vũ Thị Anh
	23/07/2001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Vũ Minh Chiến
	26/02/2001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Nguyễn Như Cường
	25/12/2001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Vũ Thị Thu Diễm
	03/11/2001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Nguyễn Hữu Dũng
	12/01/2001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Vũ Thị Quỳnh Giang
	15/04/2001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Nguyễn Hữu Hà
	23/12/2001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Lê Thị Minh Hằng
	17/02/2001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Vũ Ngọc Hiển
	20/01/2001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Nguyễn Thọ Hiển
	23/09/2001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Nguyễn Thị Huệ
	19/06/2001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Trịnh Ngọc Vũ Huy
	19/03/2001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Nguyễn Như Khải
	22/06/2001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Nguyễn Thị Lê
	01/11/2001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Đỗ Hữu Long
	06/08/2001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Nguyễn Đức Lộc
	01/03/2001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Nguyễn Như Lợi
	08/07/2001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Nguyễn Thị Hồng Nhung
	13/03/2001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Trịnh Thị Oanh
	26/10/2001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Vũ Thị Thuý
	09/12/2001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Vũ Duy Trí
	17/09/2001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Nguyễn Tuấn Trương
	18/11/2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


	NĂM HỌC 2013 - 2014
LỚP 8A
	SỔ ĐIỂM BỘ MÔN - HỌC KÌ II
MÔN:

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	NGÀY SINH
	Hệ số 1
	Hệ số 2
	HK
	TB
	CN

	
	
	
	M
	15 phút
	
	
	
	

	1
	Trần Thị An
	18/09/2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Lê Văn Anh
	13/05/2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Vũ Thị Vân Anh
	26/10/2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Nguyễn Thị Ngọc Ánh
	08/09/2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Vũ Thạch Bền
	02/02/2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Nguyễn Duy Cường
	28/09/2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Vũ Hữu Cường
	03/02/2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Nguyễn Đình Dũng
	27/11/2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Vũ Thị Thuỳ Dương
	16/10/2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Trịnh Ngọc Điển
	11/10/2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Nguyễn Hữu Đức
	16/02/2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Nguyễn Thị Hạ
	31/08/2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Lê Văn Hiệp
	04/06/2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Vũ Tiến Hiếu
	16/07/2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Nguyễn Thị Minh Hoa
	20/06/2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Nguyễn Thị Hồng
	14/01/2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Phạm Quang Huy
	11/05/2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Trịnh Ngọc Hưng
	13/03/2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Vũ Văn Lâm
	21/03/2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Nguyễn Thị Linh
	23/09/2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Vũ Bá Long
	01/06/2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Nguyễn Đắc Long
	28/07/2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Trịnh Ngọc Long
	26/02/2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Vũ Thạch Long
	19/07/2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


	NĂM HỌC 2013 - 2014
LỚP 8B
	SỔ ĐIỂM BỘ MÔN - HỌC KÌ II
MÔN:

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	NGÀY SINH
	Hệ số 1
	Hệ số 2
	HK
	TB
	CN

	
	
	
	M
	15 phút
	
	
	
	

	1
	Vũ Thị Lý
	26/11/2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nguyễn Thị Mai
	07/12/2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Nguyễn Đình Minh
	08/11/2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Vũ Đình Minh
	17/09/2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Hoàng Tuấn Minh
	05/11/2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Vũ Thị Nga
	24/02/2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Nguyễn Đắc Pháp
	17/04/2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Vũ Thị Phương
	06/08/2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Đỗ Thị Thu Phương
	26/12/2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Nguyễn Bá Quang
	27/10/2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Nguyễn Thị Quỳnh
	29/07/2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Hoàng Thị Thảo
	21/10/2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Nguyễn Thị Xuân Thu
	07/02/2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Nguyễn Thị Thanh Thuý
	16/06/2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Nguyễn Danh Tiến
	13/06/2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Vũ Thị Huyền Trang
	24/08/2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Vũ Đăng Trí
	15/09/2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Dương Đức Trung
	17/03/2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Nguyễn Đình Tú
	13/09/2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Nguyễn Danh Tuấn
	02/07/2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Vũ Hữu Tuyền
	15/12/2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Lê Thị Uyên
	07/11/1999
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Lê Thị Cẩm Vân
	08/11/2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Nguyễn Hải Vân
	07/02/2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	NĂM HỌC 2013 - 2014
LỚP 9A
	SỔ ĐIỂM BỘ MÔN - HỌC KÌ II
MÔN:

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	NGÀY SINH
	Hệ số 1
	Hệ số 2
	HK
	TB
	CN

	
	
	
	M
	15 phút
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Tuấn Anh
	04/04/1999
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Vũ Thị Vân Anh
	09/11/1999
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Nguyễn Duy Chiến
	26/08/1999
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Lê Quý Cường
	01/05/1999
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Lê Duy Doanh
	16/02/1999
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Phạm Kim Hoàng Doanh
	26/12/1999
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Nguyễn Thị La Đa
	14/08/1999
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Lê Thị Đào
	24/09/1999
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Lê Văn Đức
	24/05/1999
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Vũ Thị Hiền
	27/06/1999
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Vũ Lệnh Hoàng
	05/10/1998
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Vũ Thạch Huy
	09/03/1999
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Nguyễn Thanh Huyền
	14/11/1999
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Trịnh Thị Liêm
	28/08/1999
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Vũ Văn Hoài Linh
	29/11/1999
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Nguyễn Thị Luyến
	30/07/1999
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Vũ Thị Ly
	14/09/1999
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Vũ Thị Mai
	10/11/1999
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Nguyễn Thị Miền
	20/09/1999
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Nguyễn Đình Minh
	27/10/1999
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	NĂM HỌC 2013 - 2014
LỚP 9B
	SỔ ĐIỂM BỘ MÔN - HỌC KÌ II
MÔN:

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	NGÀY SINH
	Hệ số 1
	Hệ số 2
	HK
	TB
	CN

	
	
	
	M
	15 phút
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Duy Ngọc
	28/10/1998
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Lê Duy Phái
	14/08/1999
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Lê Trung Phong
	30/10/1999
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Nguyễn Thị Phương
	20/07/1999
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Nguyễn Duy Quang
	10/09/1999
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Vũ Đình Quang
	21/11/1999
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Nguyễn Đức Quang Thọ
	03/10/1999
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Lê Thị Thoa
	21/10/1999
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Hoàng Thị Thương
	03/11/1999
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Lê Quyết Tiến
	16/08/1999
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Vũ Lệnh Toàn
	26/04/1999
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Vũ Thị Thanh Trà
	17/07/1999
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Nguyễn Thị Trang
	25/07/1999
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Nguyễn Thi Thu Trang
	10/11/1999
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Nguyễn Thị Thu Trang
	19/04/1999
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Vũ Thị Thuỳ Trang
	11/01/1999
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Vũ Thạch Trung
	14/12/1999
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Vũ Thành Trung
	23/05/1999
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Nguyễn Đắc Tú
	21/01/1999
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Lê Văn Tú
	15/09/1998
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Trịnh Ngọc Tuấn
	02/04/1999
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Vũ Thạch Viện
	26/06/1999
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


